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	PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐA 3 

Số: 121/KH-THPĐ3
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Đa, ngày 17 tháng 10 năm 2022


KẾ HOẠCH 
PHỤ ĐẠO HỌC CHƯA HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN, NĂM HỌC 2022 - 2023
Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 2284/SGDĐT-GDPT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 623/PGDĐT-TH ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2022 - 2023;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Chuyên môn trường Tiểu học Phú Đa 3 đề ra kế hoạch phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành năm học 2021 - 2022 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đội ngũ: Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 21; nữ: 12 (trong đó hợp đồng 01 người)

* Ban Giám hiệu: 02; nữ: 01.
* Tổng phụ trách đội: 01; nữ: 0.
* Giáo viên đứng lớp: 14; nữ: 08 .

* Văn thư - Kế toán: 01; nữ: 01.

* Thư viện - Thiết bị: 01; nữ: 01.

* Y tế học đường: 01; nữ 01.

* Bảo vệ: 01; nữ: 0.

2. Trình độ chuyên môn

- Đại học: 16; nữ: 09.
- Cao đẳng: 04; nữ: 03.
- Trung cấp: 0; nữ: 0.
- Khác: 01; nữ: 0.

3. Biên chế lớp - học sinh
Tổng số: 336/160 học sinh.  Cụ thể:
	LỚP
	KHỐI  1
	KHỐI 2
	KHỐI 3
	KHỐI 4
	KHỐI 5

	
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ

	1
	37
	20
	32
	14
	36
	13
	30
	13
	34
	18

	2
	37
	20
	31
	15
	35
	14
	30
	17
	32
	16

	Tổng
	74
	40
	64
	29
	72
	27
	60
	30
	66
	34


4. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường về công tác chuyên môn.
- Đội ngũ giáo viên của trường có kinh nghiệm, nhiệt tình, có ý chí vươn lên. Có ý thức tự giác trong công tác học tập và nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm. Trên 75% số giáo viên đã được đào tạo trình độ chuẩn.
- Tập thể đội ngũ giáo viên luôn luôn đoàn kết, hầu hết giáo viên đã được tham gia bồi dưỡng chuyên môn về chương trình thay sách, chuẩn kiến thức kỹ năng, nắm bắt khá vững chắc về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy.
- Độ tuổi của học sinh ở từng lớp khá đồng đều, đại đa số các em thích được đến lớp để học tập cùng bạn.
- Hội phụ huynh học sinh, cũng như cha mẹ học sinh đã có những nhận thức đúng đắn về vai trò học tập của con em.
- Phòng học lớp học đầy đủ, trường lớp được xây dựng cơ bản, bàn ghế, bảng lớp được đảm bảo.
- Thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy đã được cung cấp và bổ sung bước đầu  đảm bảo cho việc giảng dạy.
5. Khó khăn:
- Thiếu 01 giáo viên 1-1, một số giáo viên chưa thực sự đổi mới cách nghĩ, cách làm để vận dụng vào phương pháp dạy học, cải tiến kỹ thuật, lề lối làm việc dẫn đến kết quả trong công tác có những thời điểm chưa cao.
- Một số giáo viên chưa thật sự chú trọng trong việc nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy còn chậm.
- Phần lớn học sinh chưa được gia đình quan tâm nhắc nhở học tập và rèn luyện ở nhà nên còn tình trạng giao khoán cho nhà trường.
- Đồ dùng thiết bị dạy học tuy được cung cấp song vẫn còn thiếu chưa đáp ứng với nhu cầu, nhiều đồ dùng chưa đúng chuẩn gây khó khăn cho việc sử dụng nên hiệu quả sử dụng không cao.
- Thiếu các phòng chức năng, phương tiện nghe, nhìn  phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của học sinh.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Trong suốt thời gian năm học, giáo viên chủ nhiệm phối kết hợp với giáo viên dạy tăng tiết dạy ôn luyện cho các em theo kiểu phân hóa các đối tượng học sinh.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch chung:

- Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác chuyên môn, thực hiện quyền tự chủ về chuyên môn nghiệp vụ về kế hoạch dạy học. Thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức - kĩ năng của cấp học.

- Đổi mới phương pháp dạy học và soạn giảng theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.

- Xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” nhằm thu hút tối đa học sinh trong độ tuổi đến trường, tạo điều kiện để học sinh bộc lộ khả năng, năng lực, hành vi cá nhân để có biện pháp điều chỉnh và xây dựng kế hoạch giáo dục cho phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn như học sinh khuyết tật, học sinh nghè,…Xây dựng các chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học một cách sát thực, có hiệu quả như chuyên đề Dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chưa hoàn thành; Chuyên đề phát triển thân bài trong Văn tả người; Dạy toán có lời văn,…

- Tăng cường và đổi mới công tác thanh kiểm tra nội bộ. Tham gia đầy đủ và có chất lượng các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc giao lưu theo chương trình, theo chủ đề chủ điểm và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Phòng, Sở Giáo dục và Đào Tạo tổ chức, nhằm đảm bảo giáo dục toàn diện cho học sinh.

2. Các biện pháp thực hiện

a. Đối với giáo viên:

* Tìm hiểu nguyên nhân:

Cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chất lượng học sinh chưa hoàn thành của học sinh lớp mình phụ trách. Thường có 3 nguyên nhân cơ bản sau:

+ Do hoàn cảnh gia đình.

+ Do nhận thức kém phát triển.

+ Do chưa nhận thức được nhiệm vụ học tập của bản thân hay nói cách khác là lười học, mất tập trung thiếu chuyên cần trong học tập.

+ Một số nguyên nhân khác.

b. Đối với tổ chuyên môn:

- Lập danh sách học sinh chưa hoàn thành và cụ thể nội dung, nguyên nhân nào và biện pháp thực hiện của khối mình phụ trách nộp cho nhà trường.

- Lên kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phụ đạo học sinh chưa hoàn thành cả năm, hàng tháng, hàng tuần.

- Đề xuất các giải pháp về việc khắc phục tình trạng học sinh chưa hoàn thành.

- Mỗi tháng sinh hoạt nội dung cần trọng tâm về biện pháp theo dõi và giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành.

- Điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với đối tượng, giao trách nhiệm cụ thể cho từng giáo viên chủ nhiệm.

- Theo dõi, kiểm tra chéo chất lượng của các khối lớp.

- Có kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh chưa hoàn thành hàng tháng.

c. Đối với nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch phụ đạo ngay từ đầu năm.

- Tạo điều kiện về phòng học, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ học tập cho học sinh.

- Kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác phụ đạo học sinh chưa hoàn thành của các khối, tổ.

- Tư vấn nội dung, phương pháp để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Nhóm các biện pháp lớn
- Điều tra tình hình thực trạng học sinh của từng lớp phân loại học sinh yếu theo môn, theo điều kiện để có biện pháp phụ đạo đúng đắn, kịp thời.

- Khoán chất lượng đến từng giáo viên chủ nhiệm, nhà trường tổ chức giám sát chất lượng cụ thể.

- Triển khai, tập huấn dạy theo chuẩn kiến thức - kĩ năng cơ bản áp dụng tốt nội dung đổi mới công tác quản lí, phương pháp và học tập dạy học nhằm ổn định và nâng cao hiệu quả giáo dục; có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch dạy học linh hoạt, vận dụng tốt các hướng dẫn, công văn về dạy cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập thường xuyên

- Tạo điều kiện cho học sinh chưa hoàn thành tham gia các hoạt động học một cách chủ động, các em có thể bày tỏ ý kiến của mình qua từng tiết học, từng môn học.

- Xây dựng môi trường học tập hoà nhập và thân thiện để tất cả các đối tượng học sinh được tham gia học tập được tốt.

- Thường xuyên kiểm tra, dự giờ đôn đốc kịp thời (Đột xuất và định kì).

- Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch phụ đạo cụ thể, rõ ràng được ghi cụ thể ở sổ chủ nhiệm (Trong các giờ trên lớp).

- Phối hợp với phụ huynh học sinh, trao đổi về việc học, cách giáo dục con phụ huynh cùng tham gia quản lí việc học ở nhà của con em.

- Tổ, Khối chuyên môn chủ động tổ chức hội thảo chuyên đề các môn học, phương pháp dạy học học sinh chưa hoàn thành, sau đó tổ chức báo cáo hoặc đưa ra những thắc mắc để tập thể đóng góp. Chuyên môn tổng hợp ý kiến, chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung đổi mới.

- Có kiểm tra, khảo sát chất lượng lại theo kì, lưu nội dung bài kiểm tra của các em để theo dõi sự tiến bộ và đánh giá việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành của giáo viên.

- Cuối mỗi kì học các khối cần kiểm tra và làm báo cáo tổng hợp tình hình phụ đạo học sinh chưa hoàn thành của khối mình và đề xuất những kinh nghiệm tốt cho nhà trường và tồn tại cần tháo gỡ.

- Động viên, khen thưởng kịp thời những giáo viên, học sinh có thành tích, nâng dần chất lượng qua công tác phụ đạo.

- Cần có kế hoạch vận động học sinh có nguy cơ lưu ban, bỏ học đi học chuyên cần. Gần gũi, quan tâm, tạo điều kiện cho các em có thể chia sẻ tâm tư, nguyện vọng để từ đó giáo viên có những biện pháp đúng đắn trong việc quản lí sĩ số và nâng cao chất lượng dạy học.

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- Phấn đấu học sinh học xong chương trình lớp Một đều biết đọc, biết viết.

- Hạ tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành xuống dưới 1%.

- Hạ tỉ lệ lưu ban xuống dưới 1%.

4. Danh sách học sinh cần phụ đạo
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Môn chưa hoàn thành
	Nội dung phụ đạo

	1
	Trần Tuấn Đạt
	1/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	2
	Phan Diễn Bảo An
	1/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	3
	Phan Ngọc Tường Vy
	1/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	4
	Hồ Ngọc Lan Phương
	1/1
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	5
	Phan Bảo Trân
	1/1
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	6
	Mai Phan Ngọc Hân
	1/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	7
	Võ Long Nhật
	1/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	8
	Phan Văn Tây
	1/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	9
	Trần Hạo Nhiên
	1/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	10
	Nguyễn Thị Bảo Trúc
	1/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	11
	Nguyễn Phan Minh Nhật
	1/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	12
	Nguyễn Minh Huy
	1/1
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	13
	Trần Vũ Anh Tuấn
	1/1
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	14
	Mai Thanh Huy
	1/2
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	15
	Phan Thị Thu Huyền
	1/2
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	16
	Nguyễn Thị Hồng Ngân
	1/2
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	17
	Lê Thị Thảo Nguyên
	1/2
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	18
	Phan Văn Thanh Phước
	1/2
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	19
	Trần Đặng Khánh Phương
	1/2
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	20
	Trần Như Diễn My
	1/2
	TV, Toán
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

- Luyện đọc số, thực hiện phép cộng trong phạm vi 6, 7, 8, 9.

	21
	Nguyễn Lê Yến Trang
	1/2
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	22
	Phan Thanh Tùng
	1/2
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	23
	Lê Duy Trung
	1/2
	TV
	- Luyện đọc, viết âm, vần, từ, câu.

	24
	Trần Hồ Khánh Duy
	2/1
	TV

Toán
	- Luyện đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	25
	Phạm Trần Bảo Khánh
	2/1
	TV

Toán
	- Luyện đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	26
	Phan Nguyễn Diệu Vy
	2/1
	TV
	- Làm tính chậm, kiểm tra bảng nhân chia, cộng trừ.

	27
	Trần Nguyễn Vân Anh
	2/1
	TV
	- Luyện đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	28
	Đặng Thị Yến Nhi
	2/1
	Toán
	- Làm tính chậm, kiểm tra bảng nhân chia, cộng trừ.

	29
	Hồ Trần Vinh Quang
	2/1
	TV
	- Luyện đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Làm tính chậm, kiểm tra bảng nhân chia, cộng trừ.

	30
	Lê Nguyễn Minh Quân
	2/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Làm tính chậm, kiểm tra bảng nhân chia, cộng trừ.

	31
	Phan Anh Khoa
	2/1
	TV, Toán
	- Luyện đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	32
	Nguyễn Bảo Trân
	2/1
	TV
	- Luyện đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	33
	Phan Hữu Trọng
	2/2
	TV. Toán
	- Luyện đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Làm tính chậm, kiểm tra bảng nhân chia, cộng trừ.

	34
	Phan Ngọc Tường Vân
	2/2
	TV. Toán
	- Luyện đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Làm tính chậm, kiểm tra bảng nhân chia, cộng trừ.

	35
	Nguyễn Thị Hiếu Ngân
	2/2
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Làm tính chậm, kiểm tra bảng nhân chia, cộng trừ.

	36
	Phan Thị Yến Nhi
	2/2
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Làm tính chậm, kiểm tra bảng nhân chia, cộng trừ.

	37
	Phan Hữu Hoàng Phúc
	2/2
	TV
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	38
	Trần Viết Dũng
	2/2
	TV
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	39
	Mai Thị Lan Anh
	3/1
	Toán
	- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	40
	Nguyễn Tuấn Anh
	3/1
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	41
	Hồ Văn Tiến Đạt
	3/1
	TV
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	42
	Nguyễn Thành Đạt
	3/1
	TV
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	43
	Lê Văn Hoà
	3/1
	TV 
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	44
	Phan Hữu Nhật Huy
	3/1
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	45
	Trần Đăng  Khoa
	3/1
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	46
	Trần Thị Bảo Ngọc
	3/1
	Toán
	- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	47
	Nguyễn Minh Thế
	3/1
	TV 
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	48
	Phan Hữu Trường
	3/1
	TV 
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

	49
	Lê Ngọc Bảo Trâm
	3/2
	TV Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	50
	Nguyễn Trần Phúc Khang
	3/2
	TV Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	51
	Phan Văn Tiến Đạt
	3/2
	TV Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	52
	Phan Thị Trà My
	3/2
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	53
	Phạm Ngọc Bảo Quốc
	3/2
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	54
	Trần Đặng Phương Uyên
	3/2
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	55
	Ngô Viết Chương
	3/2
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng, từ, đọc trơn nhanh hơn; luyện viết đúng chính tả.

- Kiểm tra bảng cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi đã học.

	56
	Nguyễn Quốc Hào
	4/1
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	57
	Nguyễn Phúc Tuệ Đan
	4/1
	TV
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

	58
	Nguyễn Đức Anh Nguyên


	4/1
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	59
	Phan Hữu Sang
	4/1
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	60
	Nguyễn Phan Đào Bảo Thy
	4/1
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	61
	Trần Văn Anh Duy
	4/2
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	62
	Trần Văn Ngọc
	4/2
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	63
	Mai Nhật Phi
	4/2
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	64
	Mai Bá Đức Thịnh
	4/2
	TV, Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	65
	Trần Thị Như Ý
	4/2
	Toán
	- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	66
	Trần Đăng Khoa
	4/2
	TV
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

	67
	Trần Anh Quân
	4/2
	TV
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

	68
	Trương Thị Trà My
	4/2
	TV,

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	69
	Huỳnh Thị Hoài Mơ
	4/2
	TV,

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	70
	Trần Lê Gia Bảo
	4/2
	TV,

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	71
	Trần Thành Nhân
	4/2
	Toán
	- Cộng trừ số có 3 chữ số, kiểm tra bảng nhân chia.

	72
	Trần Tuấn Duy
	5/2
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

	73
	Hồ Đức Quang
	5/2
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	74
	Phan Hữu Thành Đạt
	5/2
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	75
	Phan Thành Đức
	5/2
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	76
	Đoàn Nhật Khang
	5/2
	TV
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

	77
	Phan Hữu Khoa
	5/2
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	78
	Hồ Nguyễn Thanh Kim
	5/2
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	79
	Trần Thị Minh Thư
	5/2
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	80
	Hồ Trần Tường Vy
	5/2
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	81
	Phan Huỳnh Nhật Cường
	5/1
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	82
	Trần Đăng Anh Khoa
	5/1
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	83
	Mai Bá Tiến Đạt
	5/1
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	84
	Nguyễn Thành Nhân
	5/1
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	85
	Phan Trần Quỳnh Anh
	5/1
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	86
	Nguyễn Đức Anh Quân
	5/1
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.

	87
	Trần Văn Duy
	5/1
	TV

Toán
	- Đọc đúng tiếng đúng từ, đọc trơn nhanh hơn, luyện viết đúng chính tả.

- Các phép tính hai phân số.


IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
	THÁNG
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	BIỆN PHÁP
	PHÂN CÔNG

	9/2022
	- Các tổ báo cáo tình hình học sinh đầu năm, phân loại học sinh chưa hoàn thành, học sinh ngồi nhầm lớp, học sinh khuyết tật học hòa nhập. Tổng hợp danh sách học sinh chưa hoàn thành. Lập sổ theo dõi của từng lớp.

- Lên kế hoạch, tổ chức phụ đạo học sinh chưa hoàn thàn

 

 

 

 - Thông báo cho phụ huynh tình hình học sinh chưa hoàn thành và phối hợp thực hiện.
	- Các Lớp lập danh sách học sinh chưa hoàn thành theo từng môn. Phân loại theo nguyên nhân. Khối họp bàn phương pháp phụ đạo.

 

 
 - Phân 01 giáo viên mỗi khối dạy chiều thứ 4, theo nhóm học sinh chưa hoàn thành. 

- Giáo viên quan tâm đến đối tượng này ở các tăng tiết.
- Yêu cầu phụ huynh quan tâm nhắc nhở thêm con em ở nhà.
	BGH

GVCN

BGH

GVCN

GVCN + GVBM
GVCN

	10/2022
	- Tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kì 1. Báo cáo chất lượng học lực học sinh chưa hoàn thành. Đối chiếu đầu năm so với giữa học kì1

 

- Tiếp tục Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

 
	- Qua kiểm tra định kì học tại lớp giáo viên chủ nhiệm xác định lại mức độ học sinh chưa hoàn thành đã phụ đạo trong thời gian qua. So sánh với chất lượng ban đầu.

- Phân 1 giáo viên mỗi khối dạy chiều thứ 4, theo nhóm học sinh chưa hoàn thành.  Giáo viên quan tâm đến đối tượng này ở các tăng tiết.
	BGH +
GVCN

GVCN + GVBM
 

 

	11/2022
	- Khảo sát học sinh 2 môn : Toán + Tiếng Việt

 

- Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành tuần nghỉ giữa học kì 1.

 

 

 

- Tổ chức các phong trào học tập. Giúp bạn còn khó khăn về đồ dùng học tập,…
	- GVCN Khảo sát tại lớp các học sinh chưa hoàn thành.

 

- Phân 01 giáo viên mỗi khối dạy chiều thứ 4, theo nhóm học sinh chưa hoàn thành. Giáo viên quan tâm đến đối tượng này ở các tăng tiết.
- Giáo viên chủ nhiệm phân công các “đôi bạn cùng tiến”. “nhóm học tốt” để các em giúp đỡ lẫn nhau. Tổ chức kiểm tra bài lẫn nhau 15’ trước khi vào học. Tổ chức quyên góp giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành còn thiếu đồ dùng học tập.
	GVCN

GVCN + GVMB
GVCN +
TPT đội

 

 

	12/2022
	- Tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì I.  Đối chiếu học sinh chưa hoàn thành giữa học kì 1 so với cuối kì 1.

- Báo cáo chất lượng học lực, lập lại danh sách học sinh chưa hoàn thành.

 

 - Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

 

 
	- Tiến hành Khảo sát nghiêm túc để xác định lại học sinh chưa hoàn thành.

 

- Báo cáo chuyên môn. Tổ khối họp đưa ra phương pháp phụ đạo học sinh. Thống nhất nội dung

- Giáo viên quan tâm đến đối tượng này ở các tăng tiết.

- Phân 01 giáo viên mỗi khối dạy chiều thứ 4, theo nhóm học sinh.

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp giáo viên bộ môn lập nội dung ôn tập, phụ đạo học sinh từng lớp.
	BGH +

GVCN
GVCN + Các tổ trưởng
GVCN + GVBM

GVPT

GVCN + GVBM

	01/2023
	- Tiếp tục phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

 

 
	- Giáo viên quan tâm đến đối tượng này ở các tăng tiết
 - Phân 01 giáo viên mỗi khối dạy chiều thứ 4, theo nhóm học sinh.

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp giáo viên bộ môn lên nội dung ôn tập, phụ đạo học sinh từng lớp.
	GVCN + GVBM
GVPT

GVCN + GVBM



	02/2023
	- Tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì 2 xác định chất lượng học sinh chưa hoàn thành.

 

 

- Tiếp tục phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

 

 
	- Khảo sát một cách nghiêm tục, Giáo viên chủ nhiệm chú ý chất lượng học sinh chưa hoàn thành, đánh giá sự tiến bộ của học sinh, có kế học phụ đạo hợp lí.

- Phân 01 giáo viên mỗi khối dạy chiều thứ 4, theo nhóm học sinh. Giáo viên quan tâm đến đối tượng này ở các tiết tăng tiết.

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp giáo viên bộ môn lên nội dung ôn tập, phụ đạo học sinh từng lớp.
	BGH +

GVCN

GVPT + GVBM
GVCN + GVBM
 

	3/2023
	- Tiếp tục phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

 

 

- Báo cáo chất lượng học lực, danh sách học sinh chưa hoàn thành. Đối chiếu học sinh chưa hoàn thành cuối kì 1 so với giữa kì 2.
	- Phân 01 giáo viên mỗi khối dạy chiều thứ 4, theo nhóm học sinh. Giáo viên quan tâm đến đối tượng này ở các tăng tiết.
 
	GVCN + GVBM

Các tổ trưởng + GVCN

 

	4/2023
	- Tiếp tục phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

 
- Khảo sát học sinh 2 môn: Toán + Tiếng Việt

 
	- Phân 01 giáo viên mỗi khối dạy chiều thứ 4, theo nhóm học sinh. Giáo viên quan tâm đến đối tượng này ở các tăng tiết.

 
	GVCN + GVBM

Các tổ trưởng

+ GVCN

	5/2023
	- Tiếp tục phụ đạo chưa hoàn thành.
- Tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì 2.
- Báo cáo chất lượng học lực, danh sách học sinh chưa hoàn thành. Đối chiếu học sinh chưa hoàn thành giữa kì 2 so với cuối kì 2

- Nếu còn học sinh chưa hoàn thành thì lập kế hoạch rèn luyện trong hè.
	- Phân 01 giáo viên mỗi khối dạy chiều thứ 4, theo nhóm học sinh chưa hoàn thành. Giáo viên quan tâm đến đối tượng này ở các tiết 2, các tiết ôn và rèn.

- Xác định lại danh sách học sinh chưa hoàn thành theo từng bộ môn. Có kế hoạch ôn tập cho các em học thêm trong hè.
	GVCN + GVBM

BGH + Các tổ trưởng + GVCN

BGH + GVCN 



 Trên đây là Kế hoạch phụ đạo học sinh chưa hoàn thành của trường Tiểu học Phú Đa 3 năm học 2022 - 2023 đề nghị các giáo viên, tổ, khối chuyên môn phối hợp nghiêm túc thực để kế hoạch đạt kết quả tốt. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các  đồng chí tổ trưởng các tổ chuyên môn trực tiếp gặp Ban giám hiệu để được hướng dẫn kịp thời./.
	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
                   Huỳnh Thị Thủy 
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                   Phan Thanh Tuấn 
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